
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 01  1  2       286000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000
14 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 04  1  2       286000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại  1,287,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,577,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

ðoÀN QUẾ AN - MSSV : CD81000825
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 01 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

9CBLYDC003 04 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000
Nợ HK Cũ    858,000
Phải ðóng  5,148,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

NGUyỄN HoÀNG ANH - MSSV : CD81002100
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 2XDCHCS007 1 Vật liệu xây dựng 01  2  3       429000
13 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 04  1  2       286000

Tổng Cộng  22  35

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

NGUyỄN TRƯỜNG QUỐC BẢo - MSSV : CD81000826
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCS007 01 Vật liệu xây dựng Trang   3 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 04 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 2XDCHCS007 1 Vật liệu xây dựng 01  2  3       429000
13 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 01  1  2       286000
14 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 04  1  2       286000

Tổng Cộng  23  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

PHAN THANH BÌNH - MSSV : CD81000828
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCS007 01 Vật liệu xây dựng Trang   3 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 01 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

9CBLYDC003 04 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

LÊ TẤN CƯỜNG - MSSV : CD81000829
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN BẢo DUy - MSSV : CD81000830
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

TRẦN KHÁNH DUy - MSSV : CD81000831
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

TRẦN MINH ðẠT - MSSV : CD80900054
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 22  3  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

TRƯ¬NG PHÁT ðẠT - MSSV : CD81000832
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 22 Tiếng Anh 2 ðào   5 ---456------ C503     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 6 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 7 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
 8 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
 9 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
10 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000
11 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 04  1  2       286000
12 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại  2,002,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,717,000

 4,719,000

*

LÊ THÀNH HẢI - MSSV : CD81000833
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

9CBLYDC003 04 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

HUỲNH THẾ HÀo - MSSV : CD81000834
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,576,000

*

TRẦN MINH HẢo - MSSV : CD81000835
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 2XDCHCS007 Vật liệu xây dựng 01  2  3       429000
13 2XDCHCS012 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 01  1  2       286000

Tổng Cộng  22  35

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,005,000

 5,005,000

*

PHAN TRUNG HIẾU - MSSV : CD81000045
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCS007 01 Vật liệu xây dựng Trang   3 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 01 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 2XDCHCS007 Vật liệu xây dựng 01  2  3       429000
13 2XDCHCS012 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 01  1  2       286000

Tổng Cộng  22  35

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  5,005,000

 5,005,000

*

PHẠM VĂN TUẤN HUy - MSSV : CD81000090
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCS007 01 Vật liệu xây dựng Trang   3 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 01 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

DƯ¬NG VĂN HƯNG - MSSV : CD81000837
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 2XDCHCS007 1 Vật liệu xây dựng 01  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

NGUyỄN MINH HƯNG - MSSV : CD81000838
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCS007 01 Vật liệu xây dựng Trang   3 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 04  1  2       286000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại  1,716,000
Nợ HK Cũ  5,863,000
Phải ðóng 11,011,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,432,000

 5,148,000

*

ðỖ TRỌNG KHÁNH - MSSV : CD80900793
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 04 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN HUỲNH GIA KIỆT - MSSV : CD81000839
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

LƯ NHỨT LINH - MSSV : CD81002068
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 22  3  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

NGUyỄN THANH TỬ LoNG - MSSV : CD81000840
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 22 Tiếng Anh 2 ðào   5 ---456------ C503     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 22  3  3       429000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,577,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

ðẶNG THÀNH LỘC - MSSV : CD81000841
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 22 Tiếng Anh 2 ðào   5 ---456------ C503     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN LƯỢNG - MSSV : CD81000842
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

ðẶNG HoÀNG NAM - MSSV : CD81000844
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 22  3  3       429000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

LẠI THANH NGUyÊN - MSSV : CD81000845
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 22 Tiếng Anh 2 ðào   5 ---456------ C503     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

BÙI TRỌNG NHÂN - MSSV : CD81000846
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000
13 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 02  2  3       429000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

PHÙNG DUy NHẤT - MSSV : CD81000847
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

9CBXHDC003 02 Kỹ năng giao tiếp Anh   4 ---456------ C414     567890123456789

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,576,000

*

LÊ THANH NHẬT - MSSV : CD81000848
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

NGUyỄN HoÀNG SANG - MSSV : CD81000849
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại    715,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,005,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,576,000

*

NGUyỄN VĂN SANG - MSSV : CD81002069
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 02  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

LÊ QUỐC TÀI - MSSV : CD80900259
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

9CBXHDC003 02 Kỹ năng giao tiếp Anh   4 ---456------ C414     567890123456789

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

VŨ MINH TÂN - MSSV : CD81000850
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ  1,144,000
Phải ðóng  5,005,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN VIỆT THẮNG - MSSV : CD81000851
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

VÕ VĂN THỨC - MSSV : CD81000852
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

DƯ¬NG MINH TIÊN - MSSV : CD81000853
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

TRẦN VŨ NGUyÊN TỐ - MSSV : CD81000854
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

TRẦN KIM TRUNG - MSSV : CD80900769
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 2XDCHCS007 1 Vật liệu xây dựng 01  2  3       429000
13 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 01  1  2       286000
14 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 02  2  3       429000

Tổng Cộng  24  38

Học Phí học lại  1,573,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,434,000

*

PHẠM NHẬT QUANG TRƯỜNG - MSSV : CD81000856
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCS007 01 Vật liệu xây dựng Trang   3 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

9CBXHDC003 02 Kỹ năng giao tiếp Anh   4 ---456------ C414     567890123456789

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 01 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

ðINH TRỌNG ANH TUẤN - MSSV : CD81000857
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

LƯ¬NG DUy TÙNG - MSSV : CD81000858
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 04  1  2       286000

Tổng Cộng  22  35

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

LÊ NHỰT TƯỜNG - MSSV : CD81000859
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 04 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

MAI BÁ VINH - MSSV : CD81000860
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 01  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 01  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 22  3  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

VÕ ðẶNG ANH VƯ¬NG - MSSV : CD81000861
C10_XD01 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 01 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ---------012 C405 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 22 Tiếng Anh 2 ðào   5 ---456------ C503     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN VÕ TRỌNG BẰNG - MSSV : CD81000862
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
11 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 23  3  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  22  32

Học Phí học lại  1,144,000
Nợ HK Cũ  4,433,000
Phải ðóng  9,009,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,432,000

 4,576,000

*

BÙI THÁI BÌNH - MSSV : CD81000863
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

9CBAVDC002 23 Tiếng Anh 2 Viễn   5 ---456------ C511     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

ðỖ THỊ THANH BÌNH - MSSV : CD81000864
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,576,000

*

LÊ NGỌC CỬ - MSSV : CD81000865
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

VÕ VĂN ðẠT - MSSV : CD81000868
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

TRẦN KINH ðÔ - MSSV : CD81000869
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS007 1 Vật liệu xây dựng 01  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,144,000
Nợ HK Cũ    858,000
Phải ðóng  5,863,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

PHẠM BẢo ðÔN - MSSV : CD81000870
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCS007 01 Vật liệu xây dựng Trang   3 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 02  2  3       429000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

TÔN THANH HoÀNG - MSSV : CD81000872
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

9CBXHDC003 02 Kỹ năng giao tiếp Anh   4 ---456------ C414     567890123456789

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 02  2  3       429000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

ðẶNG LĨNH HỘI - MSSV : CD81000873
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

9CBXHDC003 02 Kỹ năng giao tiếp Anh   4 ---456------ C414     567890123456789

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000
Nợ HK Cũ    858,000
Phải ðóng  5,720,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

NGUyỄN NHỰT KHÁNH - MSSV : CD81000874
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 23  3  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    858,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,148,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

PHÙNG VĂN KHÁNH - MSSV : CD81002023
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 23 Tiếng Anh 2 Viễn   5 ---456------ C511     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN ðỨC LÂM - MSSV : CD81000876
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 23  3  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

TRẦN HỮU LUÂN - MSSV : CD81000877
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 23 Tiếng Anh 2 Viễn   5 ---456------ C511     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 23  3  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

LÊ QUANG MINH - MSSV : CD81000878
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 23 Tiếng Anh 2 Viễn   5 ---456------ C511     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 6 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 7 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
 8 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
 9 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
10 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000
11 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 04  1  2       286000
12 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  2,431,000
Nợ HK Cũ  5,720,000
Phải ðóng 10,725,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,574,000

 5,005,000

*

NGUyỄN VÕ NHẬT NAM - MSSV : CD81000879
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 04 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000
Nợ HK Cũ    715,000
Phải ðóng  5,577,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

ðINH KHẮC NGUyỄN - MSSV : CD81002039
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

LẠI HỮU PHƯỚC - MSSV : CD81000882
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 23  3  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

NGUyỄN MINH PHƯ¬NG - MSSV : CD81000883
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 23 Tiếng Anh 2 Viễn   5 ---456------ C511     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

TRẦN MINH QUANG - MSSV : CD81000884
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

ðINH HỮU QUỐC - MSSV : CD81000885
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 11  2  2       286000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000
14 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  26  39

Học Phí học lại  1,716,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,577,000

*

LƯ¬NG VĂN SINH - MSSV : CD81000886
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBCTDC002 11 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 123--------- C410     5678901234

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại    572,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  4,862,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,433,000

*

PHẠM MINH TÂN - MSSV : CD81000887
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

NGUyỄN VĂN THÁI - MSSV : CD81000888
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

TRƯ¬NG VĂN THẮNG - MSSV : CD81000889
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

NGUyỄN VĂN THẬT - MSSV : CD81000890
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

ðINH QUANG THIỆN - MSSV : CD81000891
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 23  3  3       429000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

BÙI TUẤN THÔI - MSSV : CD81000892
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 23 Tiếng Anh 2 Viễn   5 ---456------ C511     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

LÊ ðÌNH TIẾN - MSSV : CD81002139
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,720,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

HUỲNH NGHĨA TÍN - MSSV : CD81000893
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000
12 2XDCHCS007 1 Vật liệu xây dựng 01  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 23  3  3       429000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

NGUyỄN QUỐC TÍN - MSSV : CD81000894
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCS007 01 Vật liệu xây dựng Trang   3 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

9CBAVDC002 23 Tiếng Anh 2 Viễn   5 ---456------ C511     567890123456789

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

NGUyỄN HỮU TRUNG - MSSV : CD81000896
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000
Nợ HK Cũ    858,000
Phải ðóng  5,720,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

NGUyỄN VĂN TUẤN - MSSV : CD81000897
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

9DDCHCS001 01 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 ---456------ C314     567890123456789

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 01  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 01  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 01  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 01  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 01  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 01  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 01  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 01  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 02  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

LÊ THANH VỸ - MSSV : CD81000898
C10_XD02 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS001 02 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   2 ------789--- C405 123456789012345

2XDCHCN002 02 Tin học chuyên ngành 2 Lâm   2 ---------012 B406 123456789012345

2XDCHCN008 01 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN007 01 Thi công 1 Giang   3 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN005 01 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ------789--- C314 123456789012345

2XDCHCN004 01 C¬ học ñất Huy   4 ---------012 C314 123456789012345

2XDCHCN006 01 Kiến trúc 1 Thoa   5 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCS005 04 Sức bền vật liệu 1 Quốc   6 123--------- C514     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 01 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 01 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 01 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

NGUyỄN HoÀNG ANH - MSSV : CD81002091
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000
14 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  26  40

Học Phí học lại  1,859,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,720,000

*

PHAN NGỌC ANH - MSSV : CD81000901
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2XDCHCS007 1 Vật liệu xây dựng 02  2  3       429000
14 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 24  3  3       429000

Tổng Cộng  26  39

Học Phí học lại  1,716,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,577,000

*

NGUyỄN THẾ ÁNH - MSSV : CD81000902
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCS007 02 Vật liệu xây dựng Trang   3 ---456------ C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 24 Tiếng Anh 2 ðào   5 123--------- C503     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

ðƯỜNG ðÌNH CHUyỀN - MSSV : CD81000905
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  4,290,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

HỒ ðẮC DƯ¬NG - MSSV : CD81000906
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

LƯU THỊ THANH ðÀI - MSSV : CD81000239
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

VŨ CAo ðÊ - MSSV : CD81000907
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

TRẦN CÔNG ðÔNG - MSSV : CD81000908
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 7 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
10 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
11 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 24  3  3       429000

Tổng Cộng  20  30

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,003,000

 4,290,000

*

VŨ TRUNG HIẾU - MSSV : CD81000938
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 24 Tiếng Anh 2 ðào   5 123--------- C503     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại    572,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,433,000

*

NGUyỄN VĂN HIỆU - MSSV : CD81000909
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

NGUyỄN TUẤN HoÀNG - MSSV : CD81000910
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 24  3  3       429000
14 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 03  2  3       429000
15 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  29  43

Học Phí học lại  2,288,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 6,149,000

*

LÊ MINH HUẤN - MSSV : CD81000911
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 24 Tiếng Anh 2 ðào   5 123--------- C503     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

9CBXHDC003 03 Kỹ năng giao tiếp Anh   6 ---456------ C510     567890123456789

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000
14 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000

Tổng Cộng  25  38

Học Phí học lại  1,573,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,434,000

*

ðoÀN HoÀNG NGHĨA - MSSV : CD81000916
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại    715,000
Nợ HK Cũ  4,433,000
Phải ðóng  9,009,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,576,000

*

TẠ NGỌC NGHĨA - MSSV : CD81000917
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 9CBAVDC002 Tiếng Anh 2 07  3  3       429000
 2 2CBLYDC002 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 05  3  4       572000
 3 9DDCHCS001 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000
 4 9CBXHDC003 Kỹ năng giao tiếp 03  2  3       429000
 5 2XDCHCS007 Vật liệu xây dựng 02  2  3       429000
 6 2CBTODC002 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 05  2  3       429000
 7 9CBLYDC003 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000
 8 2XDCHCS012 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 02  1  2       286000

Tổng Cộng  16  23

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,289,000

 3,289,000

*

NGUyỄN ðỨC NHÂN - MSSV : CD81000918
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCS007 02 Vật liệu xây dựng Trang   3 ---456------ C310     567890123456789

2CBTODC002 05 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) Trí   4 ---456------ C508     567890123456789

9CBAVDC002 07 Tiếng Anh 2 ðàm   6 123--------- C505     567890123456789

9CBXHDC003 03 Kỹ năng giao tiếp Anh   6 ---456------ C510     567890123456789

2CBLYDC002 05 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   7 --3456------ C508     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCS012 02 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 7 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
 8 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
10 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
11 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000
12 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại  1,573,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,146,000

 4,719,000

*

TRẦN TRUNG NHÂN - MSSV : CD81000919
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 24  3  3       429000
14 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  27  40

Học Phí học lại  1,859,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,720,000

*

VŨ MINH NHÂN - MSSV : CD81000920
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 24 Tiếng Anh 2 ðào   5 123--------- C503     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại    858,000
Nợ HK Cũ  1,144,000
Phải ðóng  5,863,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

TRẦN DUy PHÚC - MSSV : CD81000936
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 02  1  2       286000
14 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000
15 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  26  40

Học Phí học lại  1,859,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,720,000

*

VĂN TẤN PHỤNG - MSSV : CD81000921
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 02 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 24  3  3       429000

Tổng Cộng  25  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

NGUyỄN THỊ PHƯỢNG - MSSV : CD81002078
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 24 Tiếng Anh 2 ðào   5 123--------- C503     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 24  3  3       429000
13 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 03  2  3       429000

Tổng Cộng  25  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

ðẶNG HỒNG QUANG - MSSV : CD81000922
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 24 Tiếng Anh 2 ðào   5 123--------- C503     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

9CBXHDC003 03 Kỹ năng giao tiếp Anh   6 ---456------ C510     567890123456789

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

PHẠM HoÀNG SANG - MSSV : CD81000925
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 02  1  2       286000
14 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000
15 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  26  41

Học Phí học lại  2,002,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,863,000

*

LÊ NGHỊ SỸ - MSSV : CD81002146
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 02 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 7 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
 9 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
10 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
11 2XDCHCS007 1 Vật liệu xây dựng 02  2  3       429000
12 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại  2,145,000
Nợ HK Cũ  4,862,000
Phải ðóng 10,010,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,003,000

 5,148,000

*

CAo MINH THÀNH - MSSV : CD81000927
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCS007 02 Vật liệu xây dựng Trang   3 ---456------ C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN VĂN THÀNH - MSSV : CD81000928
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

NGUyỄN THÀNH THÔNG - MSSV : CD81000929
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000
Nợ HK Cũ  1,287,000
Phải ðóng  6,435,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

ðỖ NHẬT TIẾN - MSSV : CD81000930
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,720,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

NGUyỄN CAo TRÍ - MSSV : CD81000931
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

NGUyỄN VĂN TRIỂN - MSSV : CD81000932
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,291,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

NGUyỄN MINH TRUNG - MSSV : CD81002090
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  4,719,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

HoÀNG MINH TUẤN - MSSV : CD81000933
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000
Nợ HK Cũ    858,000
Phải ðóng  6,149,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

LÊ THANH TÙNG - MSSV : CD81000934
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 03  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 03  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

BÙI KHẮC VINH - MSSV : CD81000935
C10_XD03 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCN002 03 Tin học chuyên ngành 2 Giang   7 ------789--- B406 123456789012345

2XDCHCS001 03 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ---------012 C309 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,576,000

*

ðẶNG THANH BÌNH - MSSV : CD81000939
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 7 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
10 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
11 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 02  1  2       286000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 25  3  3       429000
13 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,432,000

 4,862,000

*

LƯ¬NG AN BÌNH - MSSV : CD81000940
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 Viễn   5 123--------- C507     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 02 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  4,719,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

NGUyỄN HoÀNG CHÂU - MSSV : CD81000941
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

NGUyỄN TRƯỜNG CHINH - MSSV : CD81000030
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000

 4,576,000

*

ðẶNG QUỐC CHUNG - MSSV : CD81000943
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN CÔNG CHƯ¬NG - MSSV : CD81000944
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 25  3  3       429000

Tổng Cộng  20  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

NGUyỄN KÔNG CHƯ¬NG - MSSV : CD81000945
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 Viễn   5 123--------- C507     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

HỒ NGỌC CÔNG - MSSV : CD81000946
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

HUỲNH HUy DANH - MSSV : CD81000947
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại    572,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,433,000

*

DƯ¬NG PHƯ¬NG DUy - MSSV : CD81002056
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

PHẠM DƯ¬NG ÁI DUy - MSSV : CD81000948
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại    572,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,433,000

*

LƯ¬NG THỊ MỸ HẠNH - MSSV : CD81000975
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

NGUyỄN ðÌNH HIỆP - MSSV : CD81000949
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,576,000

*

TRẦN VĂN HIẾU - MSSV : CD81000950
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

ðINH XUÂN HoẠT - MSSV : CD81000951
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

NGUyỄN S¬N KHANH - MSSV : CD81000953
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
12 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 02  1  2       286000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 25  3  3       429000
14 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000
15 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000

Tổng Cộng  26  39

Học Phí học lại  1,716,000
Nợ HK Cũ    715,000
Phải ðóng  6,292,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,577,000

*

DƯ¬NG NGỌC KHoA - MSSV : CD81000954
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 Viễn   5 123--------- C507     567890123456789

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 02 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

TRẦN HỮU LẠI - MSSV : CD81000955
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 25  3  3       429000
14 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  26  38

Học Phí học lại  1,573,000
Nợ HK Cũ  2,002,000
Phải ðóng  7,436,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,434,000

*

NGUyỄN HoÀNG LỘC - MSSV : CD81000956
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 Viễn   5 123--------- C507     567890123456789

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000
14 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  26  40

Học Phí học lại  1,859,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,720,000

*

LÊ NGUyỄN NHẬT MINH - MSSV : CD81000957
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
12 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  22  35

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,005,000

*

NGUyỄN VĂN MINH - MSSV : CD81000958
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

NGUyỄN VĂN NGUyỆN - MSSV : CD81000960
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

TRƯ¬NG HỒNG PHoNG - MSSV : CD81000961
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 25  3  3       429000

Tổng Cộng  25  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

HUỲNH VĂN PHÚC - MSSV : CD81002009
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 Viễn   5 123--------- C507     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 7 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 25  3  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000

Tổng Cộng  24  35

Học Phí học lại  1,573,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,432,000

 5,005,000

*

LÊ THANH PHÚC - MSSV : CD81002074
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 Viễn   5 123--------- C507     567890123456789

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

TĂNG VĂN QUỐC - MSSV : CD81002126
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 2 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 7 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
10 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
11 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại    715,000
Nợ HK Cũ    715,000
Phải ðóng  4,862,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,432,000

 4,147,000

*

NGUyỄN NGỌC S¬N - MSSV : CD81000962
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

NGUyỄN KHƯ¬NG TÀI - MSSV : CD81002067
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
12 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 02  1  2       286000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 25  3  3       429000
14 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 03  2  3       429000

Tổng Cộng  25  38

Học Phí học lại  1,573,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,434,000

*

LÊ TRUNG TÂN - MSSV : CD81000963
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 Viễn   5 123--------- C507     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

9CBXHDC003 03 Kỹ năng giao tiếp Anh   6 ---456------ C510     567890123456789

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 02 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

NGUyỄN HỒNG THÁI - MSSV : CD81000027
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 25  3  3       429000
13 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000

Tổng Cộng  24  36

Học Phí học lại  1,287,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,148,000

*

NGUyỄN ðỨC HoÀI THANH - MSSV : CD81000964
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 Viễn   5 123--------- C507     567890123456789

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

NGUyỄN TẤN THANH - MSSV : CD81000965
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,862,000

*

NGUyỄN NGỌC THÀNH - MSSV : CD81000966
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2XDCHCS012 1 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 02  1  2       286000
14 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 12  2  2       286000
15 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 05  1  2       286000

Tổng Cộng  26  40

Học Phí học lại  1,859,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,720,000

*

NGUyỄN TẤT THẮNG - MSSV : CD81000967
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

9CBCTDC002 12 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Khuê   5 ---456------ C410     5678901234

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

2XDCHCS012 02 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

9CBLYDC003 05 Thí nghiệm Vật lý

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

LÊ TRUNG ToÀN - MSSV : CD81000968
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
12 9DDCHCS001 1 Kỹ thuật ñiện 02  2  3       429000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,719,000

*

NGUyỄN QUỐC TRẦM - MSSV : CD81000969
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

9DDCHCS001 02 Kỹ thuật ñiện S¬n   3 123--------- C310     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

PHẠM HoÀNG TUẤN - MSSV : CD81000970
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại    429,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  4,719,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 4,290,000

*

VÕ ANH TUẤN - MSSV : CD81000971
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000
11 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 06  3  4       572000
12 2XDCHCS005 1 Sức bền vật liệu 1 03  2  3       429000
13 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       429000

Tổng Cộng  24  37

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 5,291,000

*

TRẦN NGỌC TÙNG - MSSV : CD81000972
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCS005 03 Sức bền vật liệu 1 Trung   2 123--------- C314     567890123456789

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

2CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -23456------ C312     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2XDCHCN002 Tin học chuyên ngành 2 04  2  3       429000
 2 2XDCHCN004 C¬ học ñất 02  2  3       429000
 3 2XDCHCN005 Kết cấu thép 1 02  2  3       429000
 4 2XDCHCN006 Kiến trúc 1 02  2  3       429000
 5 2XDCHCN007 Thi công 1 02  2  3       429000
 6 2XDCHCN008 Bêtông cốt thép 1 02  2  3       429000
 7 2XDCHCN015 Thí nghiệm C¬ học ñất 02  1  2       286000
 8 2XDCHCN016 ðồ án Thi công 1 02  1  2       286000
 9 2XDCHCN017 ðồ án Bêtông cốt thép 1 02  1  2       286000
10 2XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 04  2  3       429000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,861,000

 3,861,000

*

TRẦN VĂN TÙNG - MSSV : CD81000973
C10_XD04 - Khoa Kỹ thuật Công trình - Ngành Kỹ thuật Công trình

Thời Khóa Biểu

2XDCHCN007 02 Thi công 1 Giang   3 ------789--- C501 123456789012345

2XDCHCN008 02 Bêtông cốt thép 1 Lai   3 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN004 02 C¬ học ñất Huy   4 ------789--- C401 123456789012345

2XDCHCN005 02 Kết cấu thép 1 Hậu   4 ---------012 C501 123456789012345

2XDCHCN006 02 Kiến trúc 1 Thoa   5 ---------012 C401 123456789012345

2XDCHCS001 04 Anh văn chuyên ngành 1 Hạnh   7 ------789--- C309 123456789012345

2XDCHCN002 04 Tin học chuyên ngành 2 Hậu   7 ---------012 B406 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDCHCN015 02 Thí nghiệm C¬ học ñất

2XDCHCN016 02 ðồ án Thi công 1

2XDCHCN017 02 ðồ án Bêtông cốt thép 1

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB


